
2. Danh sách SV có thay đổi điểm học phần (GV đề nghị) 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 

Điểm trước 
khi xem 

Điểm sau 
khi xem Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

1 17021183 Hồ Đức Đạt 26/11/1999 K62CAC Dự án INT3509 1  0 0  7.0 7.0 GV nhập thiếu điểm 

2 17021197 Vương Bảo Long 04/08/1999 K62CAC Trí tuệ nhân tạo INT3401 8  0 3.4  8.5 8.5 GV vào nhầm điểm 

3 17021244 Hoàng Văn Hiếu 04/09/1999 K62CACLC2 Đồ họa máy tính INT3403 22  0 3.2  8.0 8.0 GV vào nhầm điểm 

4 17021296 Mạc Đình Minh 30/11/1999 K62CACLC3 Đồ họa máy tính INT3403 22  0 3.8  9.5 9.5 GV vào nhầm điểm 

5 17020769 Nguyễn Văn Hoàng 07/10/1999 K62CC Cơ - Nhiệt PHY1100 1 0  3.6 6.0  6.0 
Sót điểm do SV thi 
giữa kỳ sau 

6 17020817 Phạm Nhật Hưng 22/12/1999 K62CL Cơ - Nhiệt PHY1100 1 0  0 5.0  2.0 
Sót điểm do SV thi 
giữa kỳ sau 

7 17021095 Lê Tuấn Tú 18/04/1999 K62CL Phát triển ứng dụng Web INT3306 4  0 2.0  7.0 6.2 
GV nhập thiếu điểm 
của Sv 

8 17020319 Bùi Quang Huy 14/11/1999 K62M2 
Ứng dụng máy tính trong đo 
lường và điều khiển 

EMA 3071 1 9.0  9.0 8.5  8.8 GV nhập sai điểm 

9 17020383 Trần Hữu Nam 01/03/1999 K62M2 
Ứng dụng máy tính trong đo 
lường và điều khiển 

EMA 3071 1 8.5  8.8 9.0  9.0 GV nhập sai điểm 

10 17020414 Tường Duy Tài 01/02/1999 K62M2 
Ứng dụng máy tính trong đo 
lường và điều khiển 

EMA 3071 3 8  8.3 8.5  8.5 GV nhập sai điểm 

11 17020403 Nghiêm Hồng Quân 11/12/1999 K62M4 
Sức bền vật liệu và cơ học kết 
cấu 

EMA2012 2 8.1  8.3 8.9  8.7 

GV sao chép điểm 
từ file excel này 
sang file khác bị 
nhầm 

12 17020431 Trần Đức Thông 29/04/1999 K62M4 
Sức bền vật liệu và cơ học kết 
cấu 

EMA2012 2 8.5  7.6 9.3  7.9 

GV sao chép điểm 
từ file excel này 
sang file khác bị 
nhầm 

13 17021417 Nguyễn Văn Hùng 17/07/1999 K62V 
Giới thiệu về Công nghệ thông 
tin 

INT1007 9  3.5 3.5  6.0 5.0 
GV nhập thiếu điểm 
lý thuyết cuối kỳ 

14 18020603 
Trần Công Mạnh 
Hùng 

22/01/2000 K63AE Động học hệ thống và dao động AER3002 1 4.0  5.4 5.0  5.7 
GV sót cộng điểm 
chữa bài cho SV 

15 18020565 Đào Huy Hoàng 21/08/2000 K63CACLC2 Đồ họa máy tính INT3403 22  8.0 4.8  0 0 GV vào nhầm điểm 

16 18020833 Nguyễn Kim Long 19/04/2000 K63CACLC3 Tư tưởng Hồ Chí Minh POL1001 21 0 0 0 9.0 8.0 8.4 Mã SV trong file dữ 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 

Điểm trước 
khi xem 

Điểm sau 
khi xem Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

liệu bị sai nên mô 
đun hỗ trợ nhập 
điểm thi không 
nhận điểm của Sv 

17 18021258 
Nguyễn Trọng 
Thường 

28/01/2000 K63CB Phát triển ứng dụng Web INT3306 4  0 3.1  8.0 7.9 
GV nhập thiếu điểm 
của Sv 

18 18020003 
Hoàng Minh Đức 
Anh 

10/10/2000 K63CCLC Phát triển ứng dụng Web INT3306 4  0 2.2  7.5 6.7 
GV nhập thiếu điểm 
của Sv 

19 18020820 Đại Đức Long 16/05/2000 K63ĐACLC1 Điện tử số ELT2041 23 7.5  3.0 0  0 GV vào nhầm điểm 

20 18020467 Nguyễn Huy Hậu 01/03/2000 K63H1 
Sức bền vật liệu và cơ học kết 
cấu 

EMA2012 1 8.1  8.3 9.6  8.9 

GV sao chép điểm 
từ file excel này 
sang file khác bị 
nhầm 

21 18020508 Lê Công Hiếu 03/06/1999 K63H1 
Sức bền vật liệu và cơ học kết 
cấu 

EMA2012 1 4.0  6.1 7.8  7.6 

GV sao chép điểm 
từ file excel này 
sang file khác bị 
nhầm 

22 18020681 Hoàng Xuân Khanh 05/12/2000 K63H1 
Sức bền vật liệu và cơ học kết 
cấu 

EMA2012 1 8.1  8.6 9.6  9.2 

GV sao chép điểm 
từ file excel này 
sang file khác bị 
nhầm 

23 18021453 Đinh Văn Ý 20/06/2000 K63H1 
Sức bền vật liệu và cơ học kết 
cấu 

EMA2012 1 5.9  7.2 6.7  7.5 

GV sao chép điểm 
từ file excel này 
sang file khác bị 
nhầm 

24 18020483 Trần Đức Hiếu 28/03/2000 K63H2 
Sức bền vật liệu và cơ học kết 
cấu 

EMA2012 2 5.1  5.6 6.6  6.2 

GV sao chép điểm 
từ file excel này 
sang file khác bị 
nhầm 

25 18020800 Nguyễn Văn Long 19/11/2000 K63H2 
Sức bền vật liệu và cơ học kết 
cấu 

EMA2012 2 5.9  6.6 6.6  6.8 

GV sao chép điểm 
từ file excel này 
sang file khác bị 
nhầm 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LHP 

Điểm trước 
khi xem 

Điểm sau 
khi xem Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

26 18021061 Nguyễn Hữu Quý 21/01/2000 K63H2 
Sức bền vật liệu và cơ học kết 
cấu 

EMA2012 2 5.5  7.3 6.3  7.6 

GV sao chép điểm 
từ file excel này 
sang file khác bị 
nhầm 

27 19021200 Lê Văn Vinh 09/05/2001 K64AE Cơ học chất lỏng AER2002 1 8.0 5.5 6.3 5.0 3.5 4.0 
GV nhập nhầm 
điểm 

28 19021201 Lê Văn Vinh 09/09/2000 K64AE Cơ học chất lỏng AER2002 1 5.0 3.5 4.0 8.0 5.5 6.3 
GV nhập nhầm 
điểm 

29 19020106 Nguyễn Thế Kiên 04/09/2001 K64CACLC1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin PEC1008 21 0  2.9 10  6.9 
GV nhập nhầm 
điểm 

30 19020508 Dương Bình Cương 27/04/2001 K64K2 Khoa học quản lý đại cương MNS1052 2 8.0  6.8 8.5  7.0 
GV nhập nhầm 
điểm 

31 19020746 Đoàn Văn Quân 21/11/2001 K64V Tư tưởng Hồ Chí Minh POL1001 2 0  4.2 6.0  6.6 
GV nhập nhầm 
điểm 

32 20020154 Đinh Tiến Thành 25/07/2002 K65CACLC3 Giải tích 1 MAT1041 26 0  3.0 5.5  5.2 
GV nhập thiếu điểm 
của Sv 

33 20021054 Nguyễn Trọng Thái 13/10/2002 K65XD1 Giải tích 1 MAT1041 15 0  3.0 6.0  5.4 
GV nhập nhầm 
điểm 

Danh sách gồm 33 lượt sinh viên./. 
Ghi chú: Viết tắt TP: Thành phần; CK:Cuối kỳ; TĐ: Tổng điểm; GV: Giảng viên; SV: Sinh viên 
 

 


